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Luật pháp tiểu bang và liên bang quy định hoạt động mua 
bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Hawai‘i, bao 

gồm các luật tác động tới những người sử dụng cả sản phẩm 
thuốc bảo vệ thực vật truyền thống và thuốc bảo vệ thực vật 
hữu cơ “được cho phép”. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật không giới hạn áp dụng với trang trại, nhà kính, 
đám cỏ và lớp đất có cỏ, vườn ươm, rừng thương mại và 
trang trại chăn nuôi. Tất cả những người sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật, bất kể sử dụng tại địa điểm nào, đều có nghĩa 
vụ pháp lý phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn trên nhãn sản 
phẩm cũng như tuân thủ luật pháp liên bang và tiểu bang.

Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) định nghĩa 
thuốc bảo vệ thực vật là “bất kỳ chất hoặc hỗn hợp các chất 
được sử dụng với mục đích phòng ngừa, tiêu diệt, đẩy lùi 
hoặc giảm thiểu các loài gây hại.” Thuốc bảo vệ thực vật 
bao gồm bất kỳ chất hoặc hỗn hợp các chất được sử dụng 
với mục đích là chất điều hòa tăng trưởng thực vật, làm rụng 
lá hoặc khử nước. Việc bán hoặc nhập sản phẩm thuốc bảo 
vệ thực vật mà Sở Nông Nghiệp Hawai‘i (DOA) không cấp 
phép được coi là bất hợp pháp. Vào năm 2013, Cơ Quan Bảo 
Vệ Môi Trường (EPA) quy định rằng không được sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật tự chế cho bất kỳ cây lương thực nào 
trừ mục đích là chỉ phục vụ tiêu thụ cá nhân hoặc tại trang 
trại. Để sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp pháp, 
người dùng phải tuân thủ toàn bộ hướng dẫn trên nhãn sản 
phẩm. NHÃN SẢN PHẨM CHÍNH LÀ LUẬT PHÁP!

Sở Y Tế Hawai‘i (DOH) có thể phạt tiền tới 10.000 đô la 
mỗi lần vi phạm nếu họ phát hiện thuốc bảo vệ thực vật trên 
một loại cây trồng nhất định không được nhãn sản phẩm cho 
phép, hoặc mức độ thuốc bảo vệ thực vật vượt quá Giới Hạn 
Dư Lượng Tối Đa. Ngoài ra, DOH có thể thu hồi, cấm vận, 
tịch thu hoặc tiêu hủy cây trồng đó và thông báo cho truyền 
thông về những người vi phạm. Không tuân thủ hướng dẫn 
trên nhãn sản phẩm có thể dẫn tới các hậu quả sau:

•	 Gây hại cho sức khỏe của người tiêu thụ nông sản (đặc 
biệt là trẻ em và người già) – không bao giờ được đặt 
ham muốn kiếm tiền lên trên sức khỏe con người!

•	 Gây hại cho những sinh vật không phải mục tiêu, bao 
gồm ong, chim, cá và cây trồng có lợi.

•	 Gây hại cho môi trường, bao gồm ô nhiễm đất và nước 
ngầm do tràn và tỉ lệ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
không hợp lý.

•	 Dư lượng bất hợp pháp trên cây trồng.
•	 Người phun và xử lý thuốc bảo vệ thực vật, công nhân 

nông trại hoặc thành viên trong gia đình có thể mắc bệnh 
hoặc tử vong.

•	 Công chúng mất lòng tin với bạn, doanh nghiệp và cây 
trồng của bạn cũng như ngành nông nghiệp của Hawai‘i.

•	 Thư cảnh báo hoặc hình phạt dân sự của DOA (phạt tiền 
lên tới $1.000 mỗi lần vi phạm, phạt tù không quá một 
năm hoặc cả hai hình phạt này).

•	 Các hình phạt dân sự/hình sự liên bang đối với việc vận 
chuyển các nông sản hoặc thực phẩm nhiễm tạp chất/
nhiễm bệnh (không phù hợp để đem bán) trong hoặc ngoài 
tiểu bang theo Đạo Luật Thực Phẩm, Dược Phẩm và Mỹ 
Phẩm của Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA).

Các Bước Diệt Loài Gây Hại Hiệu Quả
•	 Xác định loài gây hại.
•	 Cân nhắc sử dụng các phương án không dùng hóa chất 

để giảm số lượng loài gây hại.
•	 Lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật phù hợp, nếu có thể.
•	 Phun thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên nhãn 

sản phẩm.
•	 Theo dõi kết quả và điều chỉnh chương trình nếu cần.
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Để nâng cao hiệu quả phun thuốc bảo vệ thực vật, hãy 
xem xét các yếu tố cơ bản sau: xác định đúng loài gây 

hại; mật độ tán lá cây trồng; tỉ lệ thuốc bảo vệ thực vật thích 
hợp được phun theo hướng dẫn trên nhãn; lựa chọn thiết 
bị phun, bao gồm loại và kích thước vòi phun; lượng phun 
áp dụng cho khu vực; mức độ phun đồng đều; có mua bảo 
hiểm; và lượng thuốc bảo vệ thực vật có khả năng trôi dạt.

Bước đầu tiên để phun thuốc bảo vệ thực vật đúng cách là 
xác định kích cỡ máy phun. Cách đơn giản để làm điều này 
là phương pháp 1/128 (xem http://www.ctahr.hawaii.edu/
oc/freepubs/pdf/PRRE-7.pdf để biết cách hiệu chuẩn kích 
cỡ máy phun cầm tay, hoặc http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/
freepubs/pdf/PRRE-8.pdf để xem máy phun dùng động cơ). 
Bạn cũng có thể xem biểu đồ dán tường của CTAHR có tên 
là “Apply Pesticides Safely, Legally, Effectively.” (Phun 
Thuốc Bảo Vệ Thực Vật An Toàn, Hợp Pháp, Hiệu Quả.)

Bước quan trọng trong xác định kích cỡ máy phun là chọn 
loại và kích cỡ vòi phun phù hợp. Vòi phun mới và được cải 
tiến hiệu quả hơn trong việc phun chính xác lượng hỗn hợp 
thuốc khi cần và hạn chế tối đa trôi dạt và nhỏ giọt thuốc 
bảo vệ thực vật. Đầu tiên, chọn loại và kích thước vòi phun 
tạo ra kiểu và thể tích phun mong muốn theo mục đích sử 
dụng. Để làm vậy, hãy xem xét lượng thuốc được phun, mức 
độ bao phủ của thuốc lên cây và diện tích phun cũng như 
mức độ khả năng thuốc trôi dạt. Tiếp theo, xác định xem vòi 

phun được sử dụng để phun rộng khắp thuốc bảo vệ thực vật 
tiếp xúc hay thuốc bảo vệ thực vật ngấm cục bộ (di chuyển 
từ trên xuống đáy bề mặt lá), hay cả hai loại này. Dựa trên 
nhu cầu của bạn, hãy chọn một trong các loại vòi phun sau.

Đầu phun dạng rẻ quạt tiêu chuẩn được sử dụng rộng 
rãi để phun rộng khắp hoặc tập trung thuốc diệt cỏ và một số 
loại thuốc bảo vệ thực vật và thuốc diệt nấm. Áp suất hoạt 
động của các vòi này dao động từ 15 đến 60 psi (pound trên 
mỗi inch vuông). Ở áp suất thấp, cánh phẳng tạo ra ít độ trôi 
dạt hơn và ở áp suất cao tạo độ bao phủ tốt hơn. Đối với 
phun tập trung, vòi phun cánh phẳng giúp bao phủ đồng đều 
toàn bộ chiều rộng của mô hình phun. Đầu cánh phẳng mở 
rộng có mô hình phun cạnh thon. Để phun rộng khắp bằng 
máy phun dùng động cơ, các đầu phun này được thiết lập 
sao cho các dòng phun lồng vào nhau và tạo nên mô hình 
phun đồng đều.

Vòi phun cánh phẳng hai lỗ tạo ra hai mô hình phun 
cánh phẳng, một hướng về trước theo góc 30º và một hướng 
về sau theo góc 30º. Hai hướng phun giúp thuốc thâm nhập 
tốt hơn và tạo độ bao phủ thuốc tổng thể hiệu quả hơn. Tuy 
vậy, những loại vòi này lại tạo giọt nhỏ và tăng khả năng 
trôi dạt thuốc.

Vòi Floodjet (tia chùm) và vòi hình nón cứng tạo nhỏ 
giọt lớn hơn. Chúng được dùng để phun thuốc diệt cỏ và 
bón phân trước khi trồng cây và ít gây vón cục.

Vòi FloodjetVòi phun cánh phẳng 
hai lỗ

Vòi hình nón cứngVòi phun cánh phẳng

Nội Dung Bộ Công Cụ
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Vòi hình nón rỗng tạo giọt phun nhỏ và thường được 
dùng cho thuốc bảo vệ thực vật tiếp xúc cũng như khi cần 
khả năng thâm nhập vào tán lá và tạo độ bao phủ tối đa.

Vòi hút không khí vào, còn gọi là vòi thu khí hoặc vòi 
khuếch tán, tạo ra áp suất âm bên trong thân vòi. Áp suất 
âm này tạo ra những giọt lớn chứa đầy bọt khí nhưng rất ít 
giọt nhỏ có thể trôi dạt. Một số loại vòi có hai lỗ xả, mỗi lỗ 
cho mô hình phun cánh phẳng góc 110°, trong đó một hướng 
về phía trước theo góc 60° và một hướng về phía sau theo 
góc 60°. Phạm vi áp suất của các vòi hút không khí này là 
từ 20 đến 90 psi.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật tiếp xúc, cần giọt phun có 
kích cỡ từ trung bình đến nhỏ để bao phủ hoàn toàn mục 
tiêu cần phun. Xem ví dụ về kích cỡ các giọt trong bảng 
bên phải. Các vòi hình nón rỗng và vòi đôi (twinjet) được 
sử dụng để tạo giọt nhỏ khi phun. Các giọt được phun ra từ 
nhiều góc khác nhau và bao phủ toàn bộ phạm vi phun. Vấn 
đề mà phun giọt nhỏ gặp phải là tăng khả năng thuốc trôi 
dạt vào những khu vực không phải mục tiêu. Ở những khu 
vực thường có gió to, hãy chọn loại vòi cho giọt lớn hơn, 
chẳng hạn như vòi hút không khí vào.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật ngấm vào qua rễ, hãy chọn 
loại vòi tạo giọt có kích cỡ từ trung bình đến to, chẳng hạn 
như loại hút không khí vào. Khi các giọt lớn va vào mục 
tiêu, chúng sẽ vỡ ra và phát tán thuốc bảo vệ thực vật khắp 
tán lá, hoa, v.v. và tạo độ bao phủ tương tự phun giọt nhỏ. 
Chúng phù hợp nhất với phun rộng khắp trong đó yếu tố 
quan trọng là bao phủ lá và thâm nhập vào tán lá.

Quy Tắc Kinh Nghiệm
Lựa chọn loại và kích cỡ vòi phun tạo ra giọt to nhất nhưng 
vẫn có khả năng bao phủ tốt khi phun ở tốc độ và áp lực 
nhất định. Để đạt được mô hình phun đồng bộ và độ trôi dạt 
thấp nhất, áp lực máy phun phải nằm trong phạm vi được 
khuyến nghị cho vòi phun. Nếu muốn tạo ra giọt to hơn, hãy 
chọn loại vòi phun có lỗ xả lớn hơn. Cố gắng tăng kích cỡ 
giọt phun bằng cách tăng áp lực phun sẽ khó làm và gây ảnh 
hưởng tới thiết bị—để tăng gấp đôi kích cỡ giọt phun, phải 

Vòi hình nón rỗng

Phân loại kích cỡ giọt trong hầu hết các danh mục vòi phun

Loại giọt1 Ký hiệu Mã Màu
Phạm Vi 

VMD Xấp Xỉ 
(microns)2

Rất Nhỏ VF Đỏ < 145

Nhỏ F Cam 145-225

Trung bình M Vàng 226-325

Lớn C Xanh lam 326-400

Rất lớn VC Xanh lá 401-500

Cực kỳ lớn XC Trắng > 500

1ASABE (Hiệp Hội Kỹ Sư Nông Nghiệp & Sinh Học Hoa Kỳ) Tiêu 
Chuẩn 572.
2VMD = Đường Kính Thể Tích Trung Bình—giá trị mà trong đó 50% 
thể tích hoặc tổng lượng chất lỏng được phun được tạo thành từ 
các giọt lớn hơn giá trị này và 50% được tạo thành từ các giọt nhỏ 
hơn giá trị này. Phạm vi giá trị VMD được báo cáo có thể chênh lệch 
nhiều tùy thuộc vào loại máy phân tích lazer được sử dụng.

Nguồn bảng: Robert Grisso, cùng nhiều tác giả khác. 2013.

tăng áp lực phun tới bốn lần! Tham khảo bảng danh mục vòi 
phun để chọn loại vòi phun và tốc độ dòng chảy bạn cần.
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Bước 4.
Pha trộn thuốc

Bảo vệ cơ thể, khuôn mặt và hệ 
hô hấp của bạn. Luôn mặc P.P.E. 
được liệt kê trên nhãn khi kiểm 
tra, bảo dưỡng hoặc sửa chữa 
thiết bị trước hoặc sau khi phun 
thuốc và khi mở, đo, trộn, nạp, 
phun và dọn dẹp thuốc bảo vệ 
thực vật. Cẩn thận hơn khi xử lý 
các sản phẩm thuốc bảo vệ thực 
vật đậm đặc. Có thể yêu cầu thêm 
PPE (ví dụ: tạp dề). Nếu pha trộn 
nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật 
hoặc phụ gia, hãy làm theo thứ tự 
trên nhãn. Cần làm đúng thứ tự.

Nước pha chế – phải càng “sạch” 
càng tốt. Hiệu quả của thuốc bảo 
vệ thực vật có thể giảm đáng kể 
do chất cặn nặng.

Pha Trộn Hàng Loạt – Xem 
hướng dẫn trên nhãn sản phẩm 
để thêm và trộn nhiều loại công 
thức, chất phụ gia và chất pha 
loãng thuốc bảo vệ thực vật khác 
nhau. Tuân thủ hướng dẫn có thể 
tăng hiệu quả của hỗn hợp và 
giảm tác hại đối với con người, 
thiết bị và cây trồng. Trong trường 
hợp thiếu hướng dẫn, hãy tiến 
hành thử nghiệm tính tương thích, 
chẳng hạn như “thử nghiệm bằng 
lọ (jar test).”

Thùng chứa thuốc bảo vệ thực 
vật phải:

	� Độc lập và chỉ dùng để đựng 
thuốc bảo vệ thực vật

	� Khô, mát, thông gió tốt
	� Được khóa
	� Được gắn nhãn
	� Được kiểm kê
	� Được tổ chức: sắp xếp tất cả 

các hóa chất khô phía trên 
chất lỏng và sắp xếp các loại 
thuốc bảo vệ thực vật theo 
từng loại (thuốc diệt nấm, 
thuốc diệt cỏ, v.v.)

Bước 1.
Chọn Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

ĐỌC VÀ TUÂN THỦ NHÃN SẢN 
PHẨM —ĐÓ LÀ LUẬT PHÁP 
HOA KỲ!

Thuốc bảo vệ thực vật phải được 
cấp phép sử dụng hiện tại và 
trước đó ở Hawai‘i. Luật pháp liên 
bang và tiểu bang yêu cầu rằng 
cây trồng, nhóm cây trồng hoặc 
địa điểm được phép sử dụng 
phải được liệt kê trên nhãn thuốc 
bảo vệ thực vật! Phun thuốc bảo 
vệ thực vật cho cây trồng, nhóm 
cây trồng hoặc địa điểm không 
được liệt kê trên nhãn là vi phạm 
luật pháp liên bang và tiểu bang. 
Những cây trồng được phun 
thuốc bảo vệ thực vật bất hợp 
pháp có thể bị các cơ quan chính 
phủ tiêu hủy. 

Nông dân thương nghiệp, cả 
truyền thống và hữu cơ, khi bán 
nông sản phải:

	� Sử dụng các sản phẩm có 
nhãn “dùng cho mục đích 
thương mại”. Các sản phẩm 
có nhãn “chỉ dùng cho gia 
đình & vườn” hoặc “chỉ dùng 
cho dân cư” có thể không 
được phép sử dụng.

	� Không tự chế thuốc bảo vệ 
thực vật hoặc phun thuốc 
trong một số điều kiện nhất 
định. Vào năm 2013, Cơ Quan 
Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ 
(EPA) quy định rằng không 
được sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật tự chế cho bất kỳ cây 
lương thực nào trừ mục đích 
là chỉ phục vụ tiêu thụ cá nhân 
hoặc tại trang trại. Trường 
hợp ngoại lệ trong hướng dẫn 
này là các loại thuốc bảo vệ 
thực vật 25(b).

	� Biết hình thức phun thuốc 
được cho phép theo từng 
nhãn (ví dụ: phun rộng khắp, 
phun từng điểm, phun tập 
trung cạnh rễ cây, phun ướt 
đẫm, phun khói).

	� Biết tỉ lệ tối đa trên nhãn.

Bước 2.
Thông Báo/Đăng Tải

Luật pháp liên bang quy định rằng 
người sử dụng lao động phải tổ 
chức đào tạo về Tiêu Chuẩn Bảo 
Hộ Công Nhân (WPS) cho người 
lao động (bao gồm cả tình nguyện 
viên) trước khi bắt đầu làm việc 
vào ngày thứ sáu trong khu vực 
được phun thuốc bảo vệ thực vật 
hoặc ít nhất một lần trong mỗi 5 
năm sau đó. Đào tạo cũng là Biện 
Pháp Tốt Nhất cho các thành viên 
trong gia đình, kể cả khi không 
được yêu cầu.

Những điều sau phải được trình 
bày tại Địa Điểm Thông Báo 
Trung Tâm (CNS):

	� Áp phích về an toàn thuốc bảo 
vệ thực vật cho công nhân EPA 
với các thông tin y tế khẩn cấp.

	� Phiếu nhật ký phun thuốc bảo 
vệ thực vật dễ hiểu, tối đa trong 
30 ngày sau khi hết Thời Gian 
Hạn Chế Vào Khu Vực Phun 
Thuốc (R.E.I.), trong phiếu đó, 
bắt buộc hoặc Tốt Nhất phải 
gồm những thông tin sau:
•	Khu vực được phun thuốc
•	Tên sản phẩm/nhãn hiệu
•	Số Đăng Ký EPA
•	(Các) Thành Phần Hoạt Chất
•	Ngày phun thuốc, thời gian 

bắt đầu và kết thúc
•	Ngày R.E.I. và thời gian có thể 

vào lại khu vực phun thuốc 
•	Ngày và giờ Thời Gian Trước 

Thu Hoạch (P.H.I.).
	� Dựa vào hướng dẫn trên 

nhãn, công nhân 
phải được thông 
báo về việc sắp 
phun thuốc bằng 
biển báo, bằng 
lời, hoặc cả hai 
hình thức.

	� Ghi chép lại mỗi lần phun 
thuốc trong nhật ký phun 
thuốc bảo vệ thực vật.

	� Đăng biển “Hạn Chế Ra Vào” 
xung quanh khu vực phun 
thuốc (theo yêu cầu trên nhãn).

	� Cung cấp nhãn ban đầu và 
Phiếu Dữ Liệu An Toàn (SDS) 
ở khu vực làm việc.

Bước 3. 
An Toàn Cá Nhân

Người xử lý phải luôn mặc và 
bảo quản tất cả các Thiết Bị Bảo 
Hộ Cá Nhân (P.P.E.) theo yêu 
cầu của nhà sản xuất P.P.E. và 
được chủ lao động cung cấp. 
Phải luôn mặc P.P.E. khi thực 
hiện tất cả các hoạt động xử lý. 
Giặt P.P.E. bằng xà phòng và 
nước sau mỗi lần sử dụng. Sấy 
khô và bảo quản tách biệt với 
thuốc bảo vệ thực vật.

Rửa tay, mặt và các vùng da 
tiếp xúc khác bằng xà phòng và 
nước sau khi thực hiện các hoạt 
động liên quan đến thuốc bảo vệ 
thực vật.

Phải luôn trang bị Bộ Dụng Cụ 
Khử Độc cấp cứu trong vòng ¼ 
dặm tại khu vực làm việc, bao 
gồm những dụng cụ sau:

	� 0,5 lít nước rửa mắt cho mỗi 
người xử lý (khi sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật yêu 
cầu bảo vệ mắt) phải được 
cung cấp ngay lập tức.

	� Đủ nước sạch để rửa trong 
trường hợp thông thường 
và cấp cứu cho mỗi người 
xử lý hoặc người đi vào khu 
vực phun thuốc trong thời 
gian R.E.I. (đựng trong thùng 
chứa thực phẩm). Khuyến 
nghị là 3 gallon cho mỗi 
người.

	� Xà phòng
	� Khăn tay dùng một lần
	� Quần áo rời hoặc liền sạch 

sẽ để thay.

Chuẩn bị phun thuốc bảo vệ thực vật Thời gian pha trộn, phun và chờ đợi** 
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Xác định kích cỡ dụng 
cụ phun thuốc theo kích 
cỡ cây trồng và địa hình 
cần xử lý. Có nhiều 
phương pháp xác định kích cỡ 
để chọn lựa. Phương pháp 1/128 
để Xác Định Kích Cỡ Máy Phun 
Thuốc là phương pháp dễ thực 
hiện. Tất cả các thiết bị phun 
thuốc đều phải được định cỡ, cả 
với thuốc lỏng và khô.

	� Kiểm tra tất cả các thiết bị 
phun trước khi tiến hành phun 
thuốc. Kiểm tra vòi phun, áp 
suất, tốc độ máy kéo, ống và 
đầu nối.

	� Kiểm tra thời tiết (tốc độ gió, 
mưa, nhiệt độ). Chỉ phun 
thuốc trong điều kiện thời tiết 
an toàn và ngưỡng cho phép 
trên nhãn sản phẩm.

	� Tuân thủ nhãn sản phẩm về 
liều lượng và mức độ pha 
loãng và chỉ trộn những thành 
phần cần thiết.

	� Phun thuốc với tốc độ và áp 
suất đều đặn và không đổi 
như khi định cỡ để đảm phải 
khả năng phân phối thuốc 
chính xác.

	� Đặt biển cảnh báo (theo yêu 
cầu) trong khu vực phun thuốc 
(hoặc cảnh báo bằng lời) 
và ghi lại các thông tin phun 
thuốc ở Địa Điểm Thông Báo 
Trung Tâm.

Biện pháp làm sạch dụng cụ hiệu 
quả nhất:

	� Rửa thùng ba lần
	� Rửa vòi phun
	� Đổ nước rửa theo hướng dẫn 

trên nhãn.
	� Bỏ hóa chất và thùng chứa 

theo hướng dẫn trên nhãn.
	� Không bao giờ để thùng chứa 

trên ruộng hoặc vương vãi 
quanh khu vực, bất kể thùng 
còn đầy, vơi hoặc rỗng. Cần 
khóa thùng lại.

Bước 6.
Vào Khu Vực Phun Thuốc

Tuân thủ Thời Gian Hạn Chế 
Vào Khu Vực Phun Thuốc trên 
nhãn (R.E.I.)
Hành động ra vào khu vực được 
phun thuốc trong thời gian R.E.I. 
mà không mặc P.P.E. được coi là 
bất hợp pháp.

R.E.I. là khoảng thời gian (theo 
giờ hoặc theo ngày) sau khi phun 
thuốc bảo vệ thực vật trong đó 
các công nhân không được bảo 
hộ bị giới hạn vào khu vực phun 
thuốc.

Tuân thủ nhãn Khoảng Thời 
Gian Trước Thu Hoạch (P.H.I.) 
hoặc “Số ngày còn lại trước 
khi thu hoạch”
Thu hoạch vào thời điểm bất kỳ 
trước khi kết thúc thời gian P.H.I. 
được coi là bất hợp pháp.

P.H.I. là khoảng thời gian (theo 
ngày) tính từ lần phun thuốc cuối 
cùng cho đến khi thu hoạch cây 
trồng được phun thuốc. Khoảng 
thời gian này cho phép thuốc 
bảo vệ thực vật phân hủy hoàn 
toàn hoặc phân hủy đến mức 
gây ra mức độ rủi ro thấp cho 
người tiêu thụ.

Bước 8.
Thu Hoạch

Thu hoạch cây trồng vào thời điểm 
này là hợp pháp do thời gian P.H.I. 
đã kết thúc. Điều này có nghĩa là 
nồng độ thuốc bảo vệ thực vật 
bằng hoặc dưới mức “Giới Hạn Dư 
Lượng Tối Đa” (MRL), hoặc “Được 
Cho Phép,” theo quy định của EPA.

Việc bán nông sản (hoặc thực 
phẩm) có dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật không được phép dùng 
cho một cây trồng hoặc nhóm cây 
trồng được chỉ định trên nhãn, hoặc 
dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho 
phép lúc thu hoạch cao hơn mức 
MRL cho phép là hành động bất 
hợp pháp; lúc này, nông sản sẽ bị 
coi là “có tạp chất.”

Sở Y Tế Hawai‘i (DOH) có thể phạt 
tiền tới 10.000 đô la mỗi lần vi phạm 
nếu họ phát hiện thuốc bảo vệ thực 
vật trên một loại cây trồng nhất 
định không được nhãn sản phẩm 
cho phép, hoặc mức độ thuốc bảo 
vệ thực vật vượt quá Giới Hạn Dư 
Lượng Tối Đa. DOH cũng có thể 
thu hồi, cấm vận, tịch thu hoặc tiêu 
hủy cây trồng đó và thông báo cho 
truyền thông về những người vi 
phạm.

Ngoài ra, Sở Nông Nghiệp Hawai‘i 
(HDOA) còn có thể gửi thư cảnh 
báo hoặc thi hành hình phạt dân sự 
(phạt tiền lên tới $1.000 mỗi lần vi 
phạm, phạt tù không quá một năm 
hoặc cả hai hình phạt này). DOH 
phối hợp cùng HDOA khi có hành vi 
lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trên 
cây lương thực.

Ngoài ra còn có các hình phạt dân 
sự/hình sự liên bang đối với việc 
vận chuyển các nông sản hoặc thực 
phẩm nhiễm tạp chất trong hoặc 
ngoài tiểu bang theo Đạo Luật Thực 
Phẩm, Dược Phẩm và Mỹ Phẩm 
của Cục Quản Lý Thực Phẩm và 
Dược Phẩm (FDA).

Thời gian pha trộn, phun và chờ đợi** Thu Hoạch

Từ Ngữ Cảnh Báo Độc Tố Của 
Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Trên 
Nhãn

NGUY HIỂM / 
PELIGRO–ĐỘC HẠI
Độc Tố Cao -
Nguy Hiểm Loại I
Nuốt phải vài giọt đến 1 thìa cà phê 
có thể khiến người trưởng thành 
tử vong. 

NGUY HIỂM / PELIGRO
Độc Tố Cao -
Nguy Hiểm Loại I
Tổn thương nghiêm trọng cho da, 
mắt hoặc hệ hô hấp. Ăn mòn.

CẢNH BÁO / AVISO
Độc Tố Trung Bình -
Nguy Hiểm Loại II
Nuốt phải 1 thìa cà phê đến 1 
ounce có thể khiến người lớn tử 
vong. Tổn thương vừa phải đến da, 
mắt hoặc hệ hô hấp.

THẬN TRỌNG
Độc Tố Thấp hoặc Rất Thấp - 
Nguy Hiểm Loại III hoặc IV 
Nuốt phải trên 1 ounce có thể khiến 
người lớn tử vong. Gây khó chịu vừa 
phải cho da, mắt hoặc hệ hô hấp.

*Định nghĩa
EPA định nghĩa thuốc bảo vệ 
thực vật là “bất kỳ chất hoặc hỗn 
hợp các chất được sử dụng với 
mục đích phòng ngừa, tiêu diệt, 
đẩy lùi hoặc giảm thiểu các loài 
gây hại.” Thuốc bảo vệ thực vật 
bao gồm chất khử trùng và chất 
vệ sinh. Các loài gây hại có thể 
là côn trùng, động vật gặm nhấm 
và các động vật khác, thực vật 
không mong muốn (cỏ dại) hoặc 
các vi sinh vật như nấm, vi khuẩn 
và vi rút. Theo luật pháp Hoa Kỳ, 
thuốc bảo vệ thực vật còn có thể 
là bất kỳ chất hoặc hỗn hợp các 
chất được sử dụng với mục đích 
là chất điều hòa tăng trưởng thực 
vật, làm rụng lá hoặc khử nước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Phiếu này chỉ là bản tóm tắt các 
kỹ thuật và không nhằm mục đích 
thay thế khóa đào tạo hay hướng 
dẫn trong sách hướng dẫn sử 
dụng này: Cách Tuân Thủ Tiêu 
Chuẩn Bảo Vệ Công Nhân khỏi 
Thuốc Bảo Vệ Thực Vật trong 
Nông Nghiệp: Những Điều Cần 
Biết cho Chủ Lao Động Nông 
Nghiệp. ấn phẩm E.P.A., chỉnh 
sửa vào 2005.

Bước 5.
Phun Thuốc và Dọn Dẹp 

Bước 7.
Chờ Đợi Trước Khi Thu Hoạch 
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Minh họa từ biểu đồ dán tường của CTAHR có tên là “Phun Thuốc Bảo Vệ Thực Vật An Toàn, Hợp Pháp, Hiệu Quả.”
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Ví dụ Phun thuốc Phun thuốc Phun thuốc
Tên/chứng chỉ của Người phun thuốc # J. Thomas / 86753009

Tên cây trồng hoặc địa điểm phun thuốc Cần tây

Thiết bị phun có hoạt động tốt 
không? 
(Có / Không), nếu Không, phải sửa 
chữa hoặc thay thế trước khi sử dụng

Không, phải sửa chỗ 
rò rỉ ở vòi Có  /  Không Có  /  Không Có  /  Không

Loài gây hại cần tiêu diệt Ruồi trắng

Tên Sản Phẩm hoặc Nhãn Hiệu 
thuốc bảo vệ thực vật.

------------
Số Đăng Ký EPA.

------------
(Các) Thành Phần Hoạt Chất.

Geet’EM 1.F
------------ 
8765-ZI-A
------------

Tri-getEEM

------------

------------

------------

------------

------------

------------

Địa điểm khu vực được phun thuốc 
(ruộng #, mô tả khu vực) #3, đồi cao

Kích thước khu vực được phun 
thuốc (sq. ft., mẫu Anh) 0,75 sq. ft. hoặc    ac. ______ sq. ft. hoặc ac. ______ sq. ft. hoặc ac. ______ sq. ft. hoặc ac.

Tỉ lệ phun trên mỗi diện tích đơn vị 
được cho phép trên nhãn sản phẩm 
(ví dụ: oz./mẫu Anh)

1,0 oz. / ac. ______ oz. / ac. ______ oz. / ac. ______ oz. / ac.

Tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật 
được phun (Kích cỡ diện tích được 
phun thuốc x Tỉ lệ phun trên mỗi diện 
tích đơn vị)

0,75 oz. / ac. ______ oz. / ac. ______ oz. / ac. ______ oz. / ac.

Ngày phun và thời gian hoàn thành 
phun

2 / 12 / 2013

8:15   sáng / chiều

/      /  20____

_____ sáng / chiều

/      /  20____

_____ sáng / chiều

/      /  20____ 

_____ sáng / chiều

Thời Gian Hạn Chế Vào Khu Vực 
Phun Thuốc (R.E.I.):
thời gian R.E.I. tính theo giờ cộng với 
ngày và giờ R.E.I. kết thúc

12 giờ / ngày 

2   /   12   /  2013

8:15 sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều

Khoảng Thời Gian Trước Thu 
Hoạch (P.H.I.): thời gian P.H.I. tính 
theo giờ cộng với ngày và giờ P.H.I. 
kết thúc.

7 giờ / ngày

2  /   19   /  2012

8:15   sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều

_____ giờ / ngày

/      /  20____

_____ sáng / chiều
Thiết Bị Bảo Hộ Cá Nhân (P.P.E.): 
Bạn có biết đến và đang sử dụng 
P.P.E. mà nhãn sản phẩm yêu cầu 
để pha trộn, phun, vào khu vực phun 
sớm và dọn dẹp không?

Có  /  Không Có  /  Không Có  /  Không Có  /  Không

Tuân thủ Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Công 
Nhân (WPS):
•	Nhân viên có được thông báo bằng 

lời nói không?
•	Thông tin về việc phun thuốc bảo vệ 

thực vật có được đăng tải tại Địa Điểm 
Thông Báo Trung Tâm (CNS) không?

•	Khu ruộng có được đánh dấu rõ 
ràng bằng các biển báo theo yêu 
cầu trên nhãn không?

Có  /  Không
------------

Có  /  Không
------------

Có / Không /  
Không có câu trả lời

Có  /  Không
------------

Có  /  Không
------------

Có / Không /  
Không có câu trả lời

Có  /  Không
------------

Có  /  Không
------------

Có / Không /  
Không có câu trả lời

Có  /  Không
------------

Có  /  Không
------------

Có / Không /  
Không có câu trả lời

UH–CTAHR Kỹ Thuật Nông Nghiệp Chất Lượng: Các Biện Pháp Sử Dụng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Hợp Pháp Hiệu Quả Nhất FST-59 — Tháng Tư Năm 2014

Nhật Ký Phun Thuốc Bảo Vệ Thực Vật cho Các Trang Trại Truyền Thống và Hữu Cơ ở Hawai‘i: 
Yêu Cầu về Tiêu Chuẩn Bảo Vệ Công Nhân (WPS), Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Hạn Chế Sử Dụng 
(RUP), Chương Trình Hữu Cơ Quốc Gia (NOP) và/hoặc Kỹ Thuật Nông Nghiệp Hiệu Quả (GAP)
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